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QUY CHẾ
 Tổ chức, quản lý và sử dụng “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam”
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 135 /QĐ-CĐN  ngày 14 /5/2019)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định việc tổ chức, quản lý và sử dụng “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam” (Sau đây gọi tắt là Quỹ);

2. Quy chế này áp dụng đối với:

2.1. Đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành Giáo dục (gọi chung là cán bộ, nhà giáo, người lao động, viết tắt là CBNGNLĐ); 

2.2. Các đơn vị trường học trong ngành Giáo dục;

2.3. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài Ngành, trong nước và nước ngoài tham gia ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ. 

Điều 2. Mục đích của Quỹ
 “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam”, hoạt động với mục đích: Hỗ trợ CBNGNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị thiên tai hỏa hoạn, tai nạn rủi ro; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho nhà ở công vụ giáo viên vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hỗ trợ giải quyết những khó khăn cho các trường học, đơn vị bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn… để ổn định hoạt động dạy và học; thực hiện các đợt ủng hộ theo chủ trương kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Ngành.
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ
1. Không vì lợi nhuận.
2. Tự nguyện.
3. Tự tạo vốn.
4. Công khai, minh bạch.

5. Kịp thời.

6. Hoạt động theo quy chế, quy định của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 4. Đối tượng vận động đóng góp xây dựng Quỹ

1. CBNGNLĐ trong ngành Giáo dục.

2. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài ngành Giáo dục; trong nước và ngoài nước.
Chương II
NGUỒN THU, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ 
     
Điều 5. Nguồn thu và phương thức thu của Quỹ

1. Nguồn thu

1.1. Đóng góp, ủng hộ của CBNGNLĐ ở Công đoàn các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam: Mức vận động tối thiểu 30.000 đồng (ba mươi nghìn đồng/người/năm). 
1.2. Đóng góp, ủng hộ của CBNGNLĐ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trường đại học, cao đẳng; các đơn vị trong và ngoài Ngành; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

1.3. Lãi tiền gửi của Quỹ trên tài khoản ở ngân hàng.

2. Phương thức thu

2.1. Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng, Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng sư phạm; Công đoàn các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam; Công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở) vận động CBNGNLĐ ủng hộ và trực tiếp thu, nộp về “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam” từ tháng 9 đến tháng 12 hằng năm.

2.2. Các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác khi ủng hộ Quỹ, Ban Quản lý Quỹ sẽ xem xét, quyết định nhận sự ủng hộ và nhập tiền vào tài khoản của Quỹ theo quy định. 

Địa chỉ liên hệ và tài khoản: Công đoàn Giáo dục Việt Nam, số 02 Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, điện thoại: 024 3734 5343 (cả số Fax); 024 3848 9307. Tên tài khoản: BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam, tài khoản: 111 000 052 001, Mã NH: 012 01003, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa, Hà Nội.
Điều 6. Đối tượng, mức hỗ trợ, điều kiện được hỗ trợ, quy trình thực hiện hỗ trợ, hồ sơ đề nghị hỗ trợ, hồ sơ quyết toán và thời hạn nộp

1. Hỗ trợ gia đình CBNGNLĐ khi CBNGNLĐ bị tử vong do tai nạn rủi ro
1.1. Mức hỗ trợ: tối đa 7 triệu đồng/ 1 người.
1.2. Điều kiện được hỗ trợ: 

- Là CBNGNLĐ đang công tác trong ngành Giáo dục.

- Được Ban Chấp hành/Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở họp xét, thống nhất đề nghị CĐGD Việt Nam hỗ trợ.

1.3. Quy trình thực hiện hỗ trợ:

- Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở đề nghị CĐGD Việt Nam hỗ trợ (qua Ban Chính sách - Pháp luật).  

- Ban Chính sách - Pháp luật tổng hợp, tham mưu, đề xuất Ban quản lý Quỹ, trình Thường trực CĐGD Việt Nam ra quyết định. 

1.4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (01 bộ) gồm:
- Tờ trình đề nghị của Công đoàn cấp trên cơ sở hoặc Công đoàn cơ sở; 

- Biên bản họp xét của Ban Thường vụ/ Ban Chấp hành Công đoàn;
- Giấy chứng tử (bản phô tô).
1.5. Hồ sơ quyết toán và thời hạn nộp:
- Hồ sơ quyết toán hỗ trợ (01 bộ) gồm đầy đủ các hồ sơ (bản gốc như điểm 1.4) và giấy biên nhận tiền hỗ trợ của gia đình, có xác nhận của Công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên cơ sở. 

- Thời hạn nộp hồ sơ sau khi thăm hỏi, trao số tiền cho gia đình là 15 ngày;

Hồ sơ quyết toán gửi về Ban Chính sách - Pháp luật CĐGD Việt Nam.

2. Hỗ trợ CBNGNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị thiên tai hỏa hoạn, tai nạn rủi ro. 
2.1. Mức hỗ trợ: tối thiểu: 1 triệu đồng/1 người/1 lần, tối đa: 5 triệu đồng/1 người/1 lần.
2.2. Điều kiện được hỗ trợ:

- Là CBNGNLĐ đang công tác trong ngành Giáo dục;

- Được Ban Chấp hành/Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở họp xét, thống nhất đề nghị CĐGD Việt Nam hỗ trợ.

2.3. Quy trình thực hiện hỗ trợ:

- Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở đề nghị CĐGD Việt Nam hỗ trợ (qua Ban Chính sách - Pháp luật).  

- Ban Chính sách - Pháp luật tổng hợp, tham mưu, đề xuất Ban quản lý Quỹ, trình Thường trực CĐGD Việt Nam ra quyết định. 

2.4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (01 bộ) gồm:

- Tờ trình đề nghị của Công đoàn cấp trên cơ sở hoặc Công đoàn cơ sở; 
- Biên bản họp xét của Ban Thường vụ/Ban Chấp hành Công đoàn với chuyên môn đồng cấp; 
- Danh sách trích ngang đối tượng đề nghị được hỗ trợ.
2.5. Hồ sơ quyết toán và thời hạn nộp:

- Hồ sơ quyết toán hỗ trợ (01 bộ) gồm đầy đủ các hồ sơ (bản gốc như điểm 2.4) và danh sách ký nhận tiền của các đối tượng được hỗ trợ có xác nhận của Công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên cơ sở. 

- Thời hạn nộp hồ sơ là 15 ngày sau khi hoàn thành việc hỗ trợ;
Hồ sơ quyết toán gửi về Ban Chính sách - Pháp luật CĐGD Việt Nam.

3. Hỗ trợ CBNGNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có quyền sử dụng đất ở nhưng chưa có điều kiện xây nhà ở
3.1. Mức hỗ trợ: tối đa 50 triệu đồng/1 người/1 nhà/1 lần để xây nhà ở. 
3.2. Điều kiện được hỗ trợ:

- Là CBNGNLĐ đang công tác trong ngành Giáo dục có tham gia đóng góp Quỹ; có thời gian công tác từ 15 năm trở lên (trừ đối tượng bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn).

- Là chủ sở hữu hợp pháp nhà hoặc diện tích đất cá nhân đang sử dụng; có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp.

- Nhà, đất không nằm trong quy hoạch giải tỏa, thu hồi, không có tranh chấp; có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

- Nhà ở diện tích hẹp, hư hỏng nặng, nguy hiểm đến sự an toàn của các thành viên trong gia đình hoặc bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn gây ra.

- Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn không đủ khả năng để xây mới nhà ở.

- Việc hỗ trợ chỉ thực hiện 01 lần đối với 01 NGNLĐ.

- Được Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở họp xét, thống nhất đề nghị CĐGD Việt Nam hỗ trợ.

Những trường hợp đặc biệt khác với các quy định do Ban quản lý Quỹ trình Thường trực CĐGD Việt Nam quyết định.

3.3. Quy trình thực hiện hỗ trợ:
- CBNGNLĐ có đơn đề nghị hỗ trợ;

- Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở khảo sát, họp xét và thống nhất đề nghị CĐGD Việt Nam hỗ trợ (qua Ban Chính sách - Pháp luật CĐGD Việt Nam);

- Ban Chính sách - Pháp luật tổng hợp, đề xuất Ban quản lý Quỹ thẩm định, trình Thường trực CĐGD Việt Nam ra thông báo, quyết định hỗ trợ;

- Công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp nhận nguồn hỗ trợ của CĐGD Việt Nam, phối hợp với CBNGNLĐ được hỗ trợ tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và chuyển kinh phí cho CBNGNLĐ.

3.4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (01 bộ) gồm:
- Tờ trình đề nghị của Công đoàn cấp trên cơ sở hoặc Công đoàn cơ sở (kèm theo đơn đề nghị hỗ trợ của CBNGNLĐ);

- Biên bản họp xét của Ban Thường vụ/ Ban Chấp hành Công đoàn;

- Giấy báo giá, dự toán công trình. 
3.5. Hồ sơ quyết toán và thời hạn nộp:

- Hồ sơ quyết toán hỗ trợ (01 bộ) gồm đầy đủ các hồ sơ (bản gốc như quy định tại điểm 3.4); Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình; 

- Tổng hợp quyết toán chi phí công trình; các chứng từ gốc thực hiện công trình; hóa đơn đỏ mua sắm trang thiết bị, giấy biên nhận tiền hỗ trợ có xác nhận của Công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên cơ sở. 

- Thời hạn nộp sau 15 ngày công trình được bàn giao và sử dụng;

Hồ sơ quyết toán gửi về Ban Chính sách - Pháp luật CĐGD Việt Nam.

4. Hỗ trợ CBNGNLĐ có nhà ở, nhà “Mái ấm Công đoàn” bị xuống cấp, hư hỏng nặng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có điều kiện sửa chữa 
4.1. Mức hỗ trợ: tối đa 10 triệu đồng/1 người/1 lần để sửa chữa nhà ở, nhà “Mái ấm Công đoàn”.

4.2. Điều kiện được hỗ trợ:

- Là CBNGNLĐ đang công tác trong ngành Giáo dục có tham gia đóng góp Quỹ; có thời gian công tác từ 15 năm trở lên (trừ đối tượng bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn).

- Là chủ sở hữu hợp pháp nhà đang sử dụng; có giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất hợp pháp.

- Nhà, đất không nằm trong quy hoạch giải tỏa, thu hồi, không có tranh chấp; có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

- Nhà ở hư hỏng nặng, nguy hiểm đến sự an toàn của các thành viên trong gia đình hoặc bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn gây ra.

- Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn không đủ khả năng để xây mới hoặc sửa chữa.

- Được Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở họp xét, thống nhất đề nghị CĐGD Việt Nam hỗ trợ.

- Việc hỗ trợ chỉ thực hiện 01 lần đối với 01 CBNGNLĐ.

Những trường hợp đặc biệt khác với các quy định do Ban quản lý Quỹ trình Thường trực CĐGD Việt Nam quyết định.

4.3. Quy trình thực hiện hỗ trợ:

- CBNGNLĐ có đơn đề nghị;
- Công đoàn cấp trên cơ sở hoặc Công đoàn cơ sở khảo sát thực trạng nhà ở của CBNGNLĐ, lập dự toán, họp xét và đề nghị CĐGD Việt Nam hỗ trợ (qua Ban Chính sách - Pháp luật CĐGD Việt Nam).

- Ban Chính sách - Pháp luật tổng hợp, đề xuất Ban quản lý Quỹ thẩm định, trình Thường trực CĐGD Việt Nam ra thông báo, quyết định hỗ trợ.

- Công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở tiếp nhận nguồn hỗ trợ của CĐGD Việt Nam, phối hợp với CBNGNLĐ được hỗ trợ tổ chức thực hiện việc sửa chữa, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và chuyển kinh phí cho CBNGNLĐ.
4.4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (01 bộ) gồm:

- Tờ trình đề nghị của Công đoàn cấp trên cơ sở hoặc Công đoàn cơ sở (kèm theo đơn đề nghị hỗ trợ của CBNGNLĐ);

- Biên bản họp xét của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn;

- Giấy báo giá, dự toán công trình. 

4.5. Hồ sơ quyết toán và thời hạn nộp:

- Hồ sơ quyết toán hỗ trợ (01 bộ) gồm đầy đủ các hồ sơ (bản gốc như quy định tại điểm 4.4); Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình. 

- Tổng hợp quyết toán chi phí công trình; các chứng từ gốc thực hiện công trình; hóa đơn đỏ mua sắm trang thiết bị, giấy biên nhận tiền hỗ trợ có xác nhận của Công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên cơ sở. 

- Thời hạn nộp sau 15 ngày công trình được bàn giao và sử dụng.
Hồ sơ quyết toán gửi về Ban Chính sách - Pháp luật CĐGD Việt Nam.

5. Hỗ trợ Nhà ở công vụ giáo viên bị xuống cấp, hư hỏng nặng. 
5.1. Mức hỗ trợ: tối đa 70 triệu đồng/1 nhà/1 lần để sửa chữa.
5.2. Điều kiện được hỗ trợ:

- Nhà ở hư hỏng nặng, nguy hiểm đến sự an toàn của giáo viên;

- Được Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở họp xét, thống nhất đề nghị CĐGD Việt Nam hỗ trợ.
5.3. Quy trình thực hiện hỗ trợ:

- Công đoàn cơ sở có nhà ở công vụ giáo viên làm đơn đề nghị hỗ trợ;

- Công đoàn cấp trên cơ sở rà soát thực trạng nhà ở công vụ giáo viên, lập dự toán, họp xét và  thống nhất đề nghị CĐGD Việt Nam hỗ trợ (qua Ban Chính sách - Pháp luật CĐGD Việt Nam).

- Ban Chính sách - Pháp luật tổng hợp, đề xuất Ban quản lý Quỹ thẩm định, trình Thường trực CĐGD Việt Nam ra thông báo, quyết định hỗ trợ.

- Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp nhận nguồn hỗ trợ của CĐGD Việt Nam, phối hợp với công đoàn cơ sở được hỗ trợ tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

5.4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (01 bộ) gồm:

- Tờ trình đề nghị của Công đoàn cấp trên cơ sở hoặc Công đoàn cơ sở;
- Biên bản họp xét của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn;
- Giấy báo giá, dự toán công trình. 

5.5. Hồ sơ quyết toán và thời hạn nộp:

- Hồ sơ quyết toán hỗ trợ (01 bộ) gồm đầy đủ các hồ sơ (bản gốc như quy định tại điểm 5.4); Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình; 
- Tổng hợp quyết toán chi phí công trình; các chứng từ gốc thực hiện công trình; hóa đơn đỏ mua sắm trang thiết bị, giấy biên nhận đơn vị được hỗ trợ có xác nhận của Công đoàn cấp trên cơ sở. 

- Thời hạn nộp sau 15 ngày công trình được bàn giao và sử dụng.
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6. Hỗ trợ nhà ở công vụ giáo viên mới được xây dựng còn thiếu các trang thiết bị thiết yếu
6.1. Mức hỗ trợ: tối đa 20 triệu đồng/1 lần.
6.2. Điều kiện được hỗ trợ:

 Được Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở họp xét, thống nhất đề nghị CĐGD Việt Nam hỗ trợ.

6.3. Quy trình thực hiện hỗ trợ:
- Công đoàn cấp trên cơ sở rà soát thực trạng trang thiết bị nhà ở công vụ giáo viên, lập dự toán, họp xét và thống nhất đề nghị CĐGD Việt Nam hỗ trợ (qua Ban Chính sách - Pháp luật CĐGD Việt Nam).

- Ban Chính sách - Pháp luật tổng hợp, đề xuất Ban quản lý Quỹ thẩm định, trình Thường trực CĐGD Việt Nam ra thông báo, quyết định hỗ trợ.

- Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp nhận nguồn hỗ trợ của CĐGD Việt Nam, phối hợp với công đoàn cơ sở được hỗ trợ tổ chức mua sắm các trang thiết bị thiết yếu cho nhà ở công vụ giáo viên.
6.4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (01 bộ) gồm:

- Tờ trình đề nghị của Công đoàn cấp trên cơ sở;

- Biên bản họp xét của Ban Thường vụ Công đoàn;

- Dự toán, 03 giấy báo giá. 

6.5. Hồ sơ quyết toán và thời hạn nộp:

- Hồ sơ quyết toán hỗ trợ (01 bộ) gồm đầy đủ các hồ sơ (bản gốc như quy định tại điểm 6.4); 

- Tổng hợp quyết toán chi phí mua sắm trang thiết bị; các chứng từ gốc; hóa đơn đỏ mua sắm trang thiết bị. 

- Thời hạn nộp sau 15 ngày công trình được bàn giao và sử dụng.
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7. Trường học, đơn vị bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn…
7.1. Mức hỗ trợ tối đa: 30 triệu đồng/1 đơn vị/1 lần. 

7.2. Điều kiện được hỗ trợ:

Được Ban Chấp hành/Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở họp xét, thống nhất đề nghị CĐGD Việt Nam hỗ trợ.

7.3. Quy trình thực hiện hỗ trợ:
- Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở rà soát thực trạng, họp xét và thống nhất đề nghị CĐGD Việt Nam hỗ trợ (qua Ban Chính sách - Pháp luật CĐGD Việt Nam).

- Ban Chính sách - Pháp luật tổng hợp, đề xuất Ban quản lý Quỹ thẩm định, trình Thường trực CĐGD Việt Nam ra thông báo, quyết định hỗ trợ.

- Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở tiếp nhận nguồn hỗ trợ của CĐGD Việt Nam.
7.4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (01 bộ) gồm:

- Tờ trình đề nghị của Công đoàn cấp trên cơ sở hoặc Công đoàn cơ sở;

- Biên bản họp xét của Ban Chấp hành/Ban Thường vụ Công đoàn ;

- Giấy báo giá, dự toán các hạng mục phải sửa chữa do ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn. 

7.5. Hồ sơ quyết toán và thời hạn nộp:

- Hồ sơ quyết toán hỗ trợ (01) bộ gồm đầy đủ các hồ sơ (bản gốc như quy định tại điểm 7.4); Biên bản nghiệm thu, bàn giao; 

- Tổng hợp quyết toán chi phí, giấy biên nhận của đơn vị được hỗ trợ có xác nhận của Công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên cơ sở. 

- Thời hạn nộp sau 15 ngàyhoàn thành việc hỗ trợ.
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Chương III
QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ
Điều 7. Ban Quản lý, Ban Kiểm soát và Bộ phận giúp việc Ban Quản lý Quỹ

1. Ban Quản lý Quỹ 
1.1. Trưởng ban: Chủ tịch CĐGD Việt Nam;
1.2. Phó Trưởng ban: các Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam;

1.3.  Các thành viên gồm: Chánh văn phòng, Trưởng các ban chuyên môn của CĐGD Việt Nam, đại diện 01 chủ tịch công đoàn cơ sở hoặc 01 nhà tài trợ (nếu có).
2. Ban Kiểm soát Quỹ
2.1. Trưởng ban: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra CĐGD Việt Nam;

2.2. Các thành viên gồm: 01 Ủy viên Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam và 01 chủ tịch công đoàn cơ sở.

3. Bộ phận giúp việc Ban Quản lý Quỹ
Gồm 02 đồng chí thuộc Ban Chính sách - Pháp luật và Ban Tài chính của CĐGD Việt Nam.
 Ban Quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát, Bộ phận giúp việc Ban Quản lý Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam.
Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Quỹ, Ban kiểm soát, Bộ phận giúp việc Quỹ
1. Ban Quản lý Quỹ
1.1. Chấp hành sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam.
1.2. Quản lý tài chính Quỹ theo quy định của pháp luật.
1.3. Tham mưu các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền vận động CBNGNLĐ, vận động các đơn vị, cá nhân đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ.
1.4. Thực hiện trợ cấp, hỗ trợ theo đúng tôn chỉ mục đích, nguyên tắc, đối tượng của Quỹ và quy định của pháp luật.
1.5. Tổ chức họp Ban quản lý Quỹ 1 năm 2 lần. Tùy theo yêu cầu công tác có thể họp bất thường khi cần thiết để thảo luận, thông qua và thống nhất những chủ trương, biện pháp để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. 
1.6. Định kỳ hàng năm tổng kết việc xây dựng Quỹ, báo cáo việc quản lý và sử dựng Quỹ với Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam; kịp thời đề xuất, kiến nghị để sửa đổi, bổ sung những bất cập trong quá trình tổ chức, thực hiện.

2. Ban kiểm soát Quỹ
2.1. Chấp hành sự chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam.
2.2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát việc thực hiện tổ chức, quản lý, sử dụng Quỹ theo quy chế và quy định về tài chính của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

2.3. Báo cáo kết quả và đề xuất giải pháp (nếu có) để việc hoạt động, quản lý Quỹ hiệu quả hơn.

3. Bộ phận giúp việc của Ban Quản lý Quỹ

3.1. Chấp hành sự chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Quản lý Quỹ.
3.2. Tổng hợp đề xuất của cơ sở, kịp thời trình Ban Quản lý Quỹ.
3.3. Thực hiện quản lý hồ sơ, thanh quyết toán kịp thời đúng Quy chế, đảm bảo quy định về tài chính của Nhà nước và của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

3.4. Tham mưu, đề xuất Ban Quản lý Quỹ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động Quỹ.
Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các thành viên Ban quản lý Quỹ 
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Quản lý Quỹ
1.1. Phê duyệt, điều chỉnh danh sách các thành viên BQL Quỹ;

1.2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên và chủ trì các phiên họp của BQL Quỹ;

1.3. Chỉ đạo, điều hành, phê duyệt các mục, mức chi hỗ trợ và triển khai các kế hoạch hoạt động, xây dựng Quỹ theo Quy chế được ban hành;

1.4. Trong các trường hợp đột xuất xảy ra ở cơ sở cần được hỗ trợ kịp thời, Trưởng ban Quản lý Quỹ được quyền quyết định hỗ trợ theo quy định và báo cáo Ban Quản lý Quỹ trong kỳ họp gần nhất. 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng ban quản lý Quỹ
2.1. Giúp Trưởng ban triển khai, chỉ đạo, điều hành hoạt động của BQL Quỹ;
2.2. Thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được ủy quyền;

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban quản lý Quỹ được quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban quản lý Quỹ 

3.1. Giúp Trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch quản lý Quỹ theo sự phân công;
3.2. Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến công việc được phân công phụ trách và đề xuất các biện pháp thực hiện;
3.3. Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác của Ban Quản lý Quỹ trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động;
3.4. Tham mưu, đề xuất với Trưởng ban trong xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý điều hành Quỹ và công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách;
3.5. Tham dự đầy đủ các kỳ họp Ban quản lý Quỹ và báo cáo kết quả thực hiện công việc được phân công phụ trách. Tham gia ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận tại các phiên họp của Ban quản lý Quỹ và các vấn đề do Trưởng ban đề xuất.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm của CĐGD Việt Nam
1. Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam: Tham mưu với Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo; LĐLĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành văn bản vận động CBNGNLĐ đóng góp xây dựng Quỹ; chỉ đạo CĐGD các cấp tuyên truyền, phổ biến đến CBNGNLĐ về mục đích, ý nghĩa hoạt động của “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam” và nội dung Quy chế; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ.
2. Ban Chính sách - Pháp luật CĐGD Việt Nam

2.1. Là đơn vị thường trực, tham mưu cho Ban quản lý Quỹ về chủ trương, kế hoạch, biện pháp tổ chức hoạt động của Quỹ đúng mục đích, đạt hiệu quả; đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế phù hợp với thực tế hoạt động.
2.2. Tổ chức thực hiện hoạt động của Quỹ đúng quy chế.
2.3. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị trình Ban quản lý, Thường trực CĐGD Việt Nam quyết định, nhận hồ sơ quyết toán các khoản chi hỗ trợ của cơ sở và bàn giao Ban Tài chính CĐGD Việt Nam.

3. Ban Tài chính CĐGD Việt Nam
3.1. Thực hiện thu - chi, tiếp nhận, theo dõi, kiểm tra, quản lý và lưu trữ hồ sơ quyết toán do Ban Chính sách - Pháp luật chuyển đến và sử dụng tài chính Quỹ theo quy định của pháp luật, của Tổng LĐLĐ Việt Nam và quy chế Quỹ.
3.2. Phối hợp với Ban Chính sách - Pháp luật  CĐGD Việt Nam hướng dẫn Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc việc thu, nộp Quỹ; tổng hợp kết quả thu, chi Quỹ hàng tháng, quý, năm và chuyển cho Ban Chính sách - Pháp luật tổng hợp, báo cáo Ban quản lý Quỹ, Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam theo quý; báo cáo Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam mỗi năm một lần vào kỳ họp cuối năm của Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam.
4. Ủy Ban kiểm tra CĐGD Việt Nam 
Phối hợp với Ban kiểm soát Quỹ có trách nhiệm kiểm tra việc thu, chi, hoạt động, quản lý Quỹ theo Quy chế từ Ban quản lý Quỹ đến Công đoàn các đơn vị; phát hiện những vi phạm, bất cập trong quá trình hoạt động của Quỹ; báo cáo cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam xử lý, giải quyết, đảm bảo quy định về chế độ tài chính của Nhà nước, của Tổng LĐLĐ Việt Nam và theo quy chế của Quỹ.
Điều 11. Trách nhiệm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở

1. Công đoàn cấp trên cơ sở

1.1. Tổ chức tuyên truyền cho CBNGNLĐ hiểu mục đích, ý nghĩa hoạt động của Quỹ, vận động CBNGNLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp xây dựng Quỹ.
1.2. Thực hiện thu, nộp và xét duyệt đúng đối tượng, tổng hợp, đề nghị hỗ trợ kịp thời cho CBNGNLĐ theo đúng quy chế của Quỹ.
2. Công đoàn cơ sở

2.1. Tổ chức tuyên truyền cho CBNGNLĐ hiểu mục đích, ý nghĩa hoạt động của Quỹ xã hội CĐGD Việt Nam, vận động CBNGNLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp xây dựng Quỹ xã hội CĐGD Việt Nam.
2.2. Thực hiện thu, nộp và xét duyệt đúng đối tượng, tổng hợp, đề nghị hỗ trợ kịp thời cho CBNGNLĐ theo đúng quy chế của Quỹ.

2.3. Hướng dẫn, khảo sát các đối tượng được hỗ trợ, phối hợp chuyên môn đồng cấp xét duyệt, lập hồ sơ theo quy chế, kịp thời đề nghị Công đoàn cấp trên hỗ trợ.
2.4. Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình, nghiệm thu, quyết toán và hoàn thành thủ tục quyết toán theo quy định (đối với nhà ở, nhà “Mái ấm công đoàn”).
Điều 12. Khen thưởng, kỷ luật

1. Tập thể, cá nhân có thành tích trong vận động CBNGNLĐ tham gia đóng góp xây dựng Quỹ và thực hiện tốt quy chế này được CĐGD Việt Nam khen thưởng.
2. Tập thể, cá nhân vi phạm quy chế, tùy theo mức độ vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và quy định của tổ chức Công đoàn.

Điều 13. Giải thể Quỹ
Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam giải thể trong các trường hợp sau:

1. Hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích Quỹ.
2. Vi phạm các quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam về quản lý và hoạt động của Quỹ.
3. Hoạt động không hiệu quả.
4. Hết thời hạn hoạt động của Quỹ. 
Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quy chế ban hành theo Quyết định 526/QĐ-CĐN ngày 20/11/2012 của Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam.
2. Công đoàn giáo dục các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy chế. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, Ban Quản lý Quỹ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam xem xét sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp./. 
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
                                (Đã ký)
Vũ Minh Đức
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Số:            /QĐ - CĐN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày          tháng       năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban quản lý 

“Quỹ Xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam”
BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

· Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;
· Căn cứ Công văn số 1079/TLĐ ngày 18/7/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức hoạt động Quỹ Xã hội;

- Căn cứ Quyết định số…………/QĐ-CĐN ngày   /     /2019    của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc thành lập “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam” và Quyết định số: ……../QĐ-CĐN ngày     /     /    2019 về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam”;

Xét đề nghị của Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Giáo dục Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban quản lý “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam”, gồm các đồng chí có tên theo danh sách đính kèm.
Điều 2. Ban quản lý “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam” có trách nhiệm quản lý, hoạt động Quỹ đúng theo quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động  Việt Nam và Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số:        ngày    /    / 2019    của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 
- Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Ban, Văn phòng, Văn phòng UBKT Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- TLĐLĐ Việt Nam;

- Bộ GD&ĐT;

- LĐLĐ tỉnh, Tp trực thuộc TW;

- Sở GD&ĐT các tỉnh, Tp trực thuộc TW;

- Ban Giám đốc ĐH Quốc gia, ĐH vùng; BGH                        

  các trường ĐH, CĐ và LĐ các đơn vị trực thuộc;                                                    
- UV BCH CĐGD Việt Nam;


- Lưu: VT, VP Quỹ, Ban CSPL.
Vũ Minh Đức
DANH SÁCH 
BAN QUẢN LÝ “QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM”
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-CĐN ngày         /     / 2018   
của Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam)
	1.
	Đ/c Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Trưởng ban.

	2.
	Đ/c Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam, Phó Trưởng ban.

	3.
	Đ/c Nguyễn Ngọc Ân, UV BTV, Chủ nhiệm UBKT CĐGD Việt Nam, thành viên.

	4.
	Đ/c Trần Thu Hà, UV BTV CĐGD Việt Nam, Chủ tịch CĐGD TP. Hà Nội, thành viên;

	5.
	Đ/c Lê Thị Mai Oanh, UV BTV, Trưởng Ban CS - PL CĐGD Việt Nam, thành viên.

	6
	Đ/c Trần Mạnh Thắng, UV BTV, Trưởng Ban tổ chức CĐGD Việt Nam, thành viên.

	7
	Đ/c Đặng Hoàng Anh, UV BTV, Trưởng Ban TG-NC CĐGD Việt Nam, thành viên.

	8
	Đ/c Trần Thị Hạnh, UV BCH, Trưởng Ban Tài chính  CĐGD Việt Nam, thành viên.

	9
	Đ/c Trần Văn Hùng,  Chánh Văn phòng CĐGD Việt Nam, thành viên

	10
	Đ/c Nguyễn Văn Thái, Phó Trưởng ban, Ban CS- PL  CĐGD Việt Nam, thành viên.

	11
	Đ/c Nguyễn Thị Thu Hạnh, Phó Trưởng ban, Ban Tài chính  CĐGD Việt Nam, thành viên.


Tổng cộng danh có 11 người
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